
STT Họ tên Lớp Ghi chú

1 Huỳnh Ngọc Vân Anh 9A10

2 Huỳnh Như Duy Anh 9A10

3 Cao Tấn Đạt 9A10

4 Giáp Minh Đức 9A10

5 Trần Võ Thanh Hoa 9A10

6 Phạm Quang Huy 9A10

7 Bùi Ngọc Duy Khang 9A10

8 Trần Phúc Khang 9A10

9 Nguyễn Hoàng Phi Long 9A10

10 Đỗ Bá Lộc 9A10

11 Lương Ngọc Bình Minh 9A10

12 Nguyễn Đức Nguyên Minh 9A10

13 Phạm Trần Hoàng Minh Phúc 9A10

14 Phan Hữu Tài 9A10

15 Lê Phan Minh Thư 9A10

16 Lưu Thị Huyền Trân 9A10

17 Hồ Quỳnh Trinh 9A10

18 Lương Thị Bích Vy 9A10

19 Nguyễn Thị Hoàng Yến 9A10

1 Bùi Lê Thùy Anh 9A15

2 Trần Công Hoàng Dũng 9A15

3 Trần Thùy Dương 9A15

4 Vũ Thùy Dương 9A15

5 Đỗ Vũ Hải Đăng 9A15

6 Trịnh Phúc Đường 9A15

7 Nguyễn Gia Hào 9A15

8 Vũ Trần Minh Hiếu 9A15

9 Hoàng Thị Quỳnh Hoa 9A15

10 Nguyễn Lê Khánh Hưng 9A15

11 Hồ Đăng Khoa 9A15

12 Đinh Quang Tuấn Kiệt 9A15

13 Trần Hoàng Thiên Kim 9A15

14 Trần Kim Tuấn Minh 9A15

15 Nguyễn Xuân Như Ngọc 9A15

16 Trần Trương Kim Ngọc 9A15

17 Lê Khả Nhi 9A15

18 Phan Minh Phương 9A15

19 Trần Phú Quý 9A15

20 Nguyễn Mai Phương Thúy 9A15

21 Nguyễn Minh Trí 9A15

22 Phan Hữu Tú 9A15

23 Nguyễn Anh Tuấn 9A15
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